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THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề 

 hoạt động xây dựng (đợt 02 năm 2025) 

 

 Thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;  

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (HĐXD) cho các 

cá nhân Thông báo lịch tổ chức sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng đợt 02 năm 2025 như sau: 

1. Đối tượng tham gia sát hạch 

- Các cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng (có danh sách kèm theo thông báo này); 

- Cá nhân kiểm tra thông tin của mình trong danh sách tham gia sát hạch, 

nếu có sửa đổi, điều chỉnh hoặc thông tin chưa đầy đủ, đề nghị liên hệ với Bộ 

phận sát hạch (số điện thoại: 02123.751.669). Nếu không có phản hồi xem như 

thống nhất với nội dung thông tin cá nhân trong Thông báo này. 

2. Bộ phận tham gia thực hiện nhiệm vụ sát hạch 

Bộ phận tham gia thực hiện nhiệm vụ sát hạch gồm các ông, bà và tổ chức 

được phân công thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐXCCCHN 

ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD về việc kiện toàn bộ phận sát hạch phục vụ cho Hội đồng xét cấp chứng 

chỉ hành nghề HĐXD cho các cá nhân; thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Các cá nhân thực hiện nhiệm vụ sát hạch có mặt lúc 07 giờ 30 phút, thứ 

sáu ngày 23 tháng 5 năm 2025 thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ 

trưởng Bộ phận sát hạch và theo đúng quy chế sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng; 

- Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng: Chuẩn bị đầy 

đủ trang, thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác sát hạch; Thực 

hiện thu, nộp; hạch toán chi phí sát hạch theo quy định và công khai mức thu chi phí 

sát hạch theo quy định. 

3. Câu hỏi phục vụ sát hạch 

- Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm và được thực hiện thông qua phần 

mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn; 
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- Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và phần 

câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn (theo quy định tại khoản 4 

Điều 90 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ); 

- Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (Quyết định số 163/QĐ-

BXD, ngày 18 tháng 02 năm 2025) tại địa chỉ https://moc.gov.vn. 

4. Thời gian và địa điểm sát hạch 

a) Thời gian sát hạch:  Từ 08 giờ đến 11 giờ, thứ sáu ngày 23 tháng 5 năm 

2025 (Lưu ý: Các thí sinh phải có mặt trước thời gian sát hạch 30 phút tại phòng 

chờ làm thủ tục trước khi sát hạch; kiểm tra thông tin trên bảng thông báo). 

b) Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch xây 

dựng; địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La. 

Lưu ý:  

- Khi đến sát hạch đề nghị các thí sinh mang theo thẻ căn cước công dân 

(để thực hiện xác nhận định danh theo quy định); nộp 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 

nền trắng và nộp phiếu thu phí sát hạch để làm thủ tục sát hạch; 

- Phí sát hạch nộp trước khi thực hiện sát hạch tại phòng Hành chính tổng 

hợp (tầng 1, Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng); 

- Kiểm tra lại thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch; 

- Cá nhân được bảo lưu quyền dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

trong 12 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (bao gồm trường hợp hồ sơ đủ điều 

kiện nhưng sát hạch không đạt yêu cầu). Trường hợp cá nhân bảo lưu quyền dự 

thi sát hạch (nộp hồ sơ theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 88 Nghị định 

175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ). 

5. Chi phí sát hạch và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng 

a) Chi phí sát hạch: Thực hiện theo Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28 

tháng 11 năm 2023 của Bộ Xây dựng; 

b) Lệ phí cấp chứng chỉ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2022/TT-

BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD trân trọng thông báo để các 

cá nhân tham gia sát hạch biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục Kinh tế - QLĐTXD - Bộ Xây dựng (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm GĐCL&QHXD (t/h); 

- Trung tâm PVHCC (đ/c K. Anh (p/h)); 

- Tổ Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLCL&GĐCTXD (Hà 05b). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

Nguyễn Văn Phúc 



DANH SÁCH 

Thí sinh tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

 (đợt 02 năm 2025) 

(Kèm theo Thông báo số 23/TB-HĐCCCHN ngày 16/5/2025  

của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) 
 

I. DANH SÁCH THÍ SINH SÁT HẠCH: 

STT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công tác 
Lĩnh vực hành nghề Hạng Đề thi Ghi chú 

1 Bùi Duy Thân 1982 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 

2 Vũ Xuân Trường 1983 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

3 Tòng Hồng Quân 1988 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

4 Bùi Đức Duy 1990 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

5 
Trương Thành 

Lượng 
1979 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 

6 Tào Văn Đông 1983 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 

7 Đinh Công Thiệp 1980 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

8 Trần Văn Cương 1985 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

9 
Nguyễn Huy 

Công 
1982 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp)  

III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

10 Lường Văn Sơn 1986 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Quản lý dự án III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

11 Trần Trung Hoan 1988 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 

12 Điêu Khắc Sơn 1998 
 

Ban QLDA đầu tư Quản lý dự án III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 
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STT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công tác 
Lĩnh vực hành nghề Hạng Đề thi Ghi chú 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

13 Đỗ Văn Đại 1974 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

14 Lò Văn Thở 1987 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Quản lý dự án III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

15 Trịnh Quốc Dũng 1975 

Ban QLDA đầu tư 

XD các công trình 

giao thông Sơn La 
Quản lý dự án III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

16 Phạm Hồng Toại 1981 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp)  

II 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

17 Cầm Văn Trang 1987 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

18 Đào Văn Hưng 1982 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

19 Đinh Văn Hùng 1991 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

20 
Nguyễn Mạnh 

Cường  
1996 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Mường La 

Quản lý dự án III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

21 Đinh Bá Thi 1980 

 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng các công 

trình dân dụng công 

nghiệp & PT đô thị 

tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình  
II 

Cấp mới Cấp điều 

chỉnh 

hạng 

Quản lý dự án II 

Cấp mới Cấp điều 

chỉnh 

hạng 

22 
Phùng Tuấn 

Long 
1984 

Ban Quản lý các dự 

án ODA tỉnh Sơn La 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

23 
Vương Trọng 

Hiền 
1979 

 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

24 Lê Ánh Dương 1976 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 
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STT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công tác 
Lĩnh vực hành nghề Hạng Đề thi Ghi chú 

25 Lê Văn Xuân 1987 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình  
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

26 Nhữ Anh Tuấn 1994 

 

 

 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng  các công 

trình dân dụng công 

nghiệp & PT đô thị 

tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án II 

Cấp mới Cấp điều 

chỉnh 

hạng 

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình 
III 

Bảo lưu quyền dự thi 

sát hạch (theo thông 

báo kết quả đánh giá 

điều kiện năng lực 

HĐXD số 15/TB -

HĐXCCCHN ngày 

21/4/2025 của SXD) 

27 Vũ Đức Thắng 1972 

Công ty CP tư vấn và 

xây dựng Nam Duong; 

Số 01, LK01, khu đô thị 

bản Buổn, phường 

Chiềng Cơi, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án III 

 

 

Cấp mới 

 

Cấp mới 

do CC 

hết hạn 

28 Đàm Hải Anh 1985 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

29 Lường Anh Tuấn 1980 

Công ty điện lực Sơn 

La 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

II 

Cấp mới Cấp điều 

chỉnh 

hạng 

30 Bạc Văn Định 1982 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

31 Cầm Hữu Thọ 1983 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Bảo lưu quyền dự thi 

sát hạch (theo thông 

báo kết quả đánh giá 

điều kiện năng lực 

HĐXD số 15/TB -

HĐXCCCHN ngày 

21/4/2025 của SXD) 

32 Lò Văn Cường 1983 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III 

Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

33 Nguyễn Văn Diễn 1984 

Công ty điện lực Sơn 

La 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 

34 
Hà Vũ Thái 

Hoàng  
1993 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 
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STT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công tác 
Lĩnh vực hành nghề Hạng Đề thi Ghi chú 

35 Bùi Công Đức 1993 

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

DN689; Đường 

Mường Tấc, Tiểu khu 

3, Thị trấn Phù Yên, 

Huyện Phù Yên, Sơn 

La 

Khảo sát Địa hình III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ 

III 

 

Cấp mới 

 

Cấp bổ 

sung LV 

36 Phạm Văn Kiên 1985 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
Cấp mới Cấp lần 

đầu 

37 
Lường Bách 

Tùng 
1988 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phù 

Yên 

Định giá xây dựng III 
Cấp mới Cấp bổ 

sung LV 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III 

 

Cấp mới 

Cấp bổ 

sung LV 

38 Phạm Văn Kiên 1985 

Công ty điện lực Sơn 

La 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 

 

Cấp mới 

Cấp bổ 

sung LV 

39 Lê Văn Hiển 1985 

Công ty điện lực Sơn 

La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 
 

Cấp mới 

Cấp lần 

đầu 

40 
Nguyễn Trung 

Dũng 
1985 

 

 

Công ty điện lực Sơn 

La 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 

Bảo lưu quyền dự thi 

sát hạch (theo thông 

báo kết quả đánh giá 

điều kiện năng lực 

HĐXD số 15/TB -

HĐXCCCHN ngày 

21/4/2025 của SXD) 

41 Nguyễn Tuấn Đạt 1986 

 

 

Công ty điện lực Sơn 

La 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 

Bảo lưu quyền dự thi 

sát hạch (theo thông 

báo kết quả đánh giá 

điều kiện năng lực 

HĐXD số 15/TB -

HĐXCCCHN ngày 

21/4/2025 của SXD) 

42 Nguyễn Thế Đạt 1978 

 

 

Công ty điện lực Sơn 

La 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình (đường 

dây và trạm biến áp) 

III 

Bảo lưu quyền dự thi 

sát hạch (theo thông 

báo kết quả đánh giá 

điều kiện năng lực 

HĐXD số 15/TB -

HĐXCCCHN ngày 

21/4/2025 của SXD) 
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